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Nơi hướng dẫn: toà thị chính thành phố ôbu  0562-47-2111 

Lịch nộp thuế  – Năm 2023 
 

Thời hạn nộp thuế 

①Thuế cư trú 
(Jumin Zei) 

②Thuế tài sản 
cố định 

(Kotei Shisan Zei) 

③Thuế xe hơi 
loại nhỏ 

(Kei Jidosha Zei) 

④Thuế bảo hiểm sức 
khỏe quốc dân 

(Kokumin Kenko  
Hoken Zei) 

1/5/2023 
 

 Nộp toàn bộ 
hoặc Đợt 1 

  

31/5/2023   Nộp toàn bộ 
 

 

30/6/2023 Nộp toàn bộ 
hoặc Đợt 1 

   

31/7/2023  Đợt 2  Nộp toàn bộ 
hoặc Đợt 1 

31/8/2023 Đợt 2   Đợt 2 
 

2/10/2023    Đợt 3 
 

31/10/2023 Đợt 3   Đợt 4 
30/11/2023    Đợt 5 
25/12/2023  Đợt 3  Đợt 6 

31/1/2024 Đợt 4   Đợt 7 
29/2/2024  Đợt 4  Đợt 8 

1/4/2024     

Nếu số tiền thuế phải nộp có sự thay đổi,  thư thông báo sẽ được gửi đến người nộp thuế（ví dụ: khi bạn 

nghỉ việc,…） 

※ Năm bình thường：từ tháng 4 đến tháng 3 

※ Năm tính thuế：từ tháng 1 đến tháng 12 
 
① Thuế cư trú(Jumin Zei) 

 Số tiền thuế cư trú bạn phải nộp được tính dựa trên thu nhập của năm trước（tháng 1 ~ tháng 12） 
 Ví dụ: Thuế cư trú của năm 2023ợc tính dựa trên thu nhập của năm 2022(tháng 1 ~ tháng 12)  

②Thuế tài sản cố định(Kotei Shisan Zei) 
 Người sở hữu tài sản cố định (đất đai, nhà cửa…) phải đóng thuế tài sản cố định vào ngày 1 tháng 1 hàng 

năm 
③Thuế xe hơi loại nhỏ(Kei Jidosha Zei) 

 Người sở hữu xe hơi phân khối nhỏ phải đóng thuế xe hơi loại nhỏ vào ngày 1 tháng 4 hàng năm. 
④Thuế bảo hiểm sức khỏe quốc dân(Kokumin Kenko Hoken Zei)                                                                                            

 Số tiền thuế thay đổi tùy theo thu nhập hay số người phụ thuộc,… 
※ Đối với việc xin cấp mới visa, việc nộp giấy chứng nhận đã nộp thuế cư trú và thuế thu nhập là bắt buộc. 
Kê khai thuế(Kakutei Shinkoku):  
※ Tòa hành chính Tp.Obu: Từ ngày 1/2/2024 đến ngày 15/3/2024 
※ Chi cục thuế Handa: làm việc suốt năm  


